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1 24205207889  Hà Thị Hồng  Như 18/08/2000 Hà Tĩnh 26THT11 Nợ Cơ bản

2 2321214244
 Nguyễn Huỳnh
Đình

 Anh 10/12/1999 Đà Nẵng 27THT1

3 24202102293  Đặng Thị  Bông 25/10/2000 Quảng Ngãi 27THT1

4 23205210192  Phan Nữ Ngọc  Châu 25/12/1999 Đà Nẵng 27THT1

5 24202102727  Nguyễn Hoàng  Duyên 09/05/2000 Gia Lai 27THT1

6 24207115327  Trương Thị Thanh  Hà 27/02/2000 Quảng Nam 27THT1

7 24207105467  Phan Thị Lệ  Hằng 10/04/2000 Quảng Nam 27THT1

8 23205211396  Hoàng Thị  Hiền 06/04/1999 DakLak 27THT1

9 2321123764  Nguyễn Quang  Huy 15/01/1999 Quảng Nam 27THT1

10 24217104864  Nguyễn Quang  Huy 28/12/1999 Quảng Nam 27THT1 Hoãn thi

11 24207105297  Hoàng Thanh  Lan 23/10/2000 Đắk Lắk 27THT1

12 24207215248  Nguyễn Ngọc  Lan 15/03/2000 Huế 27THT1

13 24202115517  Lê Thị  Linh 19/01/2000 Quảng Nam 27THT1

14 2221716821  Trần Hồng  Lĩnh 09/01/1998 Đà Nẵng 27THT1

15 23217211454  Cao Thanh  Lương 19/09/1999 Quảng Bình 27THT1

16 24207106544  Phạm Thị Thảo  Ly 08/10/2000 Đà Nẵng 27THT1

17 24202505049  Lê Thị Bích  Nga 29/03/2000 Quảng Nam 27THT1

18 2320263075  Bùi Nguyễn Trinh  Nguyên 10/02/1999 Quảng Nam 27THT1

19 25205213217  Trần Thị  Nguyệt 20/06/2001 Quảng Nam 27THT1

20 24207101321  Trần Thị Kim  Ái 15/11/2000 Quảng Nam 27TSC1

21 24217202539  Lê Đức  Anh 21/11/2000 CHLB ĐỨC 27TSC1

22 2220716607  Phạm Thị  Châu 05/07/1998 Đắk Lắk 27TSC1
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1 2320529288  Trần Thị Minh  Anh 26/11/1997 Đà Nẵng 27CYC1

2 24205208643  Đỗ Hoàng  Anh 23/04/2000 Khánh Hòa 27CYC1

3 24205208733  Phan Quỳnh  Anh 23/06/2000 Hà Tĩnh 27CYC1

4 24207104219  Hồ Thị Lan  Anh 19/12/2000 Đà Nẵng 27CYC1

5 24202500839  Đỗ Thị Mỹ  Dung 28/04/2000 Phú Yên 27CYC1

6 24205100781  Lê Thị Thu  Hà 12/02/2000 Phú Yên 27CYC1

7 24202609764  Hoàng Thu  Hiên 26/08/2000 Bình Định 27CYC1

8 24207115488  Nguyễn Thị  Hiếu 01/03/2000 Quảng Nam 27CYC1

9 24202200729  Mai Thị Quế  Hương 23/01/2000 Bình Định 27CYC1

10 24217107932  Trần Công  Huy 30/12/2000 Đà Nẵng 27CYC1

11 24202611045  Phạm Thị Diệu  Linh 17/06/2000 Quảng Bình 27CYC1

12 24205102667  Ngô Thị Kiều  Mi 05/10/2000 Đắk Lắk 27CYC1

13 24207116724  Tống Bảo  Ngọc 16/11/2000 Đà Nẵng 27CYC1

14 23205211072  Hồ Thị Mỹ  Hạnh 04/10/1999 Quảng Nam 27TSC1

15 25202617524  Nguyễn Thị  Liên 05/03/2001 Đắk Lắk 27TSC1

16 24207215449  Nguyễn Thị Hoàng  Linh 05/02/2000 Quảng Nam 27TSC1

17 24217211108  Ngô Tùy  Lỉnh 16/08/2000 Quảng Nam 27TSC1

18 2321717167  Nguyễn Nhật  Minh 17/02/1999 Đà Nẵng 27TSC1

19 24207211459  Lưu Thị Trà  My 12/11/2000 Đắk Lắk 27TSC1
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